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1 K64 AG 19021555  Nguyễn Thị Hồng  15/01/2001  17 3.77 Xuất sắc

2 K64 AG 19021547  Lê Trọng Đức  02/07/2001  17 3.68 Xuất sắc

3 K64 AG 19021557  Nguyễn Thị Phương Huê  09/12/2001  17 3.68 Xuất sắc

4 K64 AG 19021550  Nguyễn Như Duy  23/04/2001  17 3.57 Xuất sắc

5 K64 AG 19021564  Nguyễn Thành Long  22/07/2001  17 3.45 Xuất sắc

6 K64 AG 19021567  Vàng Văn Nhất  17/12/2001  17 3.42 Xuất sắc

7 K64 AG 19021572  Ngô Công Thành  07/12/2000  18 3.37 Xuất sắc

8 K64 AG 19021553  Hoàng Minh Hiếu  30/07/2001  18 3.36 Xuất sắc

9 K64 AG 19021561  Nguyễn Thị Thùy Linh  05/01/2000  14 3.33 Xuất sắc

10 K64 AG 19021570  Quách Văn Sơn  06/12/2001  18 3.31 Xuất sắc

11 K64 AG 19021545  Đỗ Hồng Đức  11/09/2001  17 3.15 Tốt

1 K65 AG 20020567  Lê Thị Vân  04/04/2002  16 3.62 Xuất sắc

2 K65 AG 20020562  Trương Minh Trọng  18/02/2002  14 3.61 Xuất sắc

3 K65 AG 20021604  Vũ Đỗ Thu Trang  26/06/2002  15 3.58 Xuất sắc

4 K65 AG 20020538  Nguyễn Thị Loan  30/08/2002  16 3.51 Xuất sắc

5 K65 AG 20020536  Mẫn Đức Lâm  23/12/2002  14 3.30 Tốt

6 K65 AG 20020561  Lưu Thị Quỳnh Trang  26/06/2002  17 3.30 Xuất sắc

7 K65 AG 20020520  Nguyễn Thành Đạt  18/10/2002  14 3.21 Xuất sắc

8 K65 AG 20020541  Nguyễn Phú Long  28/01/2002  16 3.09 Tốt

9 K65 AG 20020517  Nguyễn Tiến Dương  28/03/2002  17 3.00 Tốt

1 K66 AG 21020853  Văn Đức Thiện  28/10/2002  18 3.58 Xuất sắc

2 K66 AG 21020259  Hoàng Bùi Quế Anh  22/09/2003  18 3.45 Xuất sắc

3 K66 AG 21020837  Đàm Vũ Nam  16/11/2003  18 3.39 Xuất sắc

4 K66 AG 21020844  Trần Hà Phương  08/10/2003  18 3.28 Xuất sắc


